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S6: 150/KH-MNDC Udng Bi, ngay 10 thang 09 ndm 2025

KE HOACH

Dy toan chi, thu mot sé khoan thu dich vu phuc vu, hd tro hoat dong
giao duc, nam hoc 2025 - 2026

Cian ctr Nghi quyét s 68/2025/NQ-HPND ngay 17/07/2025 ciia HDND
tinh Quang Ninh vé “Quy dinh mdt s6 khoén thu dich vu phuc vy, hd tro hoat
dong gido duc trong cac co s gido duc mam non, phd thong va gido duc thudng
xuyén cong lap trén dia ban tinh Quang Ninh”;

Can ctr cong van 9233/CTQNI-NVDTPC ngay 09/10/2024 cta cuc thué
Tinh Quang Ninh vé viéc hudng dan chinh sach thué dbi voi cac khoan thu trong
co s& giao duc cong 1ap;

Can ctr Nghi dinh s6 238/2025/ND-CP ngay 03/09/2025 ctia Chinh Phu
quy dinh vé chinh sach hoc phi, mién, giam, hd trg hoc phi, hd tro chi phi hoc
tap va gid dich vu trong linh vuc giao duc, dao tao.

‘Cén cur bién ban hop tap thé can bo, gido vién, nhan vién; Bién ban hop
Ho1 dong truong; Bién ban hop gitra nha truong va dai dién phu huynh cac 16p;
Bién ban hop cha me hoc sinh cac 16p. Truong mam non Dién Cong xay dung
ke hoach du toan chi, thu mot s6 khoan thu dich vy, ho trg hoat dong gido duc
nam hoc 2025-2026 nhu sau:

A. S6 16p, s6 tré

- Tong s6 nhom, 16p: 04 nhom, 16p

- Dy kién s6 tré di hoc binh quan/ thang: 80 tré

B. NOI DUNG CHI TIET CAC KHOAN THU - CHI
I/ POI VOI CAC KHOAN THU THEO QUY PINH

Hoc phi:

Thuc hién mién 100% hoc phi ddi voi cép hoc MN, THCS va THPT

(Can ctr Nghi dinh so 238/2025/ND-CP ngay 03/09/2025 ctia Chinh Phu
quy dinh vé chinh sach hoc phi, mién, giam, hd trg hoc phi, hd tro chi phi hoc
tap va gia dich vu trong linh vuc gido duc, dao tao).

IL. POI VOI CAC KHOAN THU DICH VU PHUC VU BAN TRU

1. Tién thué ngwdi nau in (C6 phy luc kém theo)

- Can ¢t vao tong sd hoc sinh di hoc 1a: 80 tré
Trong d6: Tré miu gido: 60 tré; Tré nha tré: 20 tré



LT Theo nhu dinh mtrc 35 tré nha tré/ 1, o ndu an va 50 tré ‘ma:lu giéo/ 1co
nau an vay thi nha truong phai thué 02 ¢6 nau an nhung do vi dicu kién song va
murc thu nhép cua dan cu tai dia phuong khong the dap tng du dé chi theo quy
dinh. Do d6 nha truong chi thué 01 c6 nau an, o tién tra hang thang cling c6 thé
tang, hodc giam di phy thu¢c vao s6 tré ra 16p theo thuc té nhung khong dang
ke.

1.1 Dy todn chi:

- S6 ngudi ndu dn: 01 nguoi x 5.488.000d = 4.488.000d/thang

- 2% thué TNDN phai nop: 112.000d/thang

=> Chi 1 thang = 5.600.000d x 1 thdng = 5.600.0004

=> Chi 9 thang = 5.600.000d x 9 thang = 50.400.000d

1.2 Du todan thu

- Tong kinh phi thu 1 tré/thdng: 5.600.000d/ thang/80 hoc sinh

= 70.000d/tré /thang

2. Tién éin: (C6 phu luc kém theo)

2.1. Du kién chi tién an tinh chi phi true tiép (lwong thuc, thire pham...)

2.1.1 Dy kién chi

- Tién mua thuc pham: 20.000 dong/tré/ngay

(Mau gi4o an 01 bira trua va bua chiéu; Nha tré an 1 bita chinh, 01 bira
phu va 01 bira chiéu)

2.1.2. Dw todn thu: 20.000d/tré/ngay

Toéng sO tién an trong 1 thang: 22 ngay x 20.000d/ngay/tré
440.000d/tré/thang.

2.2. Chi phi gian tiép: Chdt dot; do ding phuc vu ndu an va ban tra,
trong mot thang/tré nhu sau:

2.2.1 Chat ddt ( C6 phu luc kém theo)

* D kién chi

- Can cu nhu cau st dung ga hang ngdy niu thirc an, dun nudc udng cho
tré du kieén 1 ngay dung 5,133 kg gas; 1 kg gas = 35.420d

- Tong s6 gas dung trong 1 thang 13 22 ngay x 5,133kg = 113,93kg

S6 tién la: 112,93 kg x 35.420d = 4.000.000d/thang: 80tré = 50.000d/tré/thang.

* Dur kién thu:

- S6 tién thu ctia 1 tré/ngay: 50.000d : 22 ngay = 2.273d/ngay /tré

- Sé tién thu 1 tré/thang 1a: 50.000d/tré/thang

=> 80 tré x 50.000/tré/thang = 4.000.000d/thang

2.2.2 Vat tw phuc vu lau rira vé sinh (Co phu luc 01 kem theo)

* D kién chi

- Cian ctr nhu cau sir dung vé sinh 16p hoc phuc vu cham soc ban tra tai
cac 16p hoc phuc vu lau rua v€ sinh (vim lau nha, vim bon cau, gidy vé€ sinh,



nudc rira bat, xa phong, nudc sat khuin, ging tay, tai dung rac...) 1 thang:
2.400.0004

* Dy kién thu:

-S4 tién thu vat tu phuc vu lau rtra, v¢ sinh 1 tré/1 thang:

=>2.400.000 : 80 tr¢ = 30.000/ tré¢/ thang

I11. TO CHUC THUC HIEN

1. Ban giam hi¢u

- Thong bao cong khai toan bd cac ndi dung thu, mirc thu dich vu trong ké
hoach nay té1 toan thé CB, GV, NV va toan thé PHHS nha truong biét va thyc hién;

- Kiém tra, don dbc, huéng dan va gidm sat viéc thuc hién thu chi theo
diung quy dinh;

- Thyc hién niém yét cong khai ké hoach thu chi theo thong tu
09/2024/TT-BGDDT ngay 03/6/2024 tai bang tin nha truong va dang trén cong
thong tin dién tr ciia nha truong;

- Tiép nhan, giai dap cac kién nghi, thac mac caa CB,GV,NV va phu
huynh hoc sinh (néu o).

2. Cac giao vién, nhan vién

- Thong bao cong khai ké hoach thu chi nay dén toan thé phy huynh trong
16p;

- Thuc hién nghiém tiuc cac ndi1 dung thu chi theo ké hoach.

- Tiép nhan, giai dap cac kién nghi, thic mac cia phu huynh néu cé va
phan anh kip thoi vé Ban giam hiéu dé cung giai quyét.

3. Ké toan, thi quy

- Ké toan, tha quy 1ap s6 sach, chtng tir theo ddi toan bd cac khoan thu -
chi thoa thuan, theo doi, bao cao quyét toan theo ché do ké toan tai chinh hién
hanh.

- Pam bao cac khoan thu hoan toan thanh toan khong dung tién mat.

Trén day la ké hoach thuc hién cac khoan thu, muc thu dich vu phuc vu,
hd tro hoat dong gido duc 2025 - 2026 cua truong mam non Dién Cong.
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- Luu: VT.
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	III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	1. Ban giám hiệu
	- Thông báo công khai toàn bộ các nội dung thu, mức thu dịch vụ trong kế hoạch này tới toàn thể CB, GV, NV và toàn thể PHHS nhà trường biết và thực hiện;
	- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện thu chi theo đúng quy định;
	- Thực hiện niêm yết công khai kế hoạch thu chi theo thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 tại bảng tin nhà trường và đăng trên cổng thông tin điện tử của nhà trường;
	- Tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của CB,GV,NV và phụ huynh học sinh (nếu có).
	- Thông báo công khai kế hoạch thu chi này đến toàn thể phụ huynh trong lớp;
	- Thực hiện nghiêm túc các nội dung thu chi theo kế hoạch.
	- Tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của phụ huynh nếu có và phản ánh kịp thời về Ban giám hiệu để cùng giải quyết.
	- Kế toán, thủ quỹ lập sổ sách, chứng từ theo dõi toàn bộ các khoản thu - chi thỏa thuận, theo dõi, báo cáo quyết toán theo chế độ kế toán tài chính hiện hành.
	- Đảm bảo các khoản thu hoàn toàn thanh toán không dùng tiền mặt.

